	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	Biểu số 51/CK-NSNN


	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh)





	
	
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số 
	 Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu) 
	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu)
	 Chi trả nợ các khoản vay do địa phương vay 
	 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
	 Chi dự phòng ngân sách 
	 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
	 Chi chương trình mtqg 
	 Chi bổ sung  ngân sách cấp huyện 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	 Chi đầu tư phát triển 
	 chi thường xuyên 
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	8

	 
	TỔNG SỐ
	11.079.425
	-
	4.649.920
	70.000
	2.910
	204.942
	867.550
	-
	-
	-
	5.284.103

	I
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	4.649.920
	-
	4.649.920
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Văn phòng HĐND tỉnh
	
	
	16.345
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	
	63.772
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sở Tài chính
	
	
	62.230
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	15.707
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sở Nội vụ
	
	
	67.589
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sở Ngoại vụ
	
	
	9.916
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	30.443
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	103.514
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sở Công Thương
	
	
	45.506
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	177.350
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Sở Tư pháp
	
	
	17.967
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	226.630
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Sở Giao thông Vận tải
	
	
	165.172
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Sở Y tế 
	
	
	608.046
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	203.454
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sở Xây dựng
	
	
	67.980
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Sở Lao động - TB&XH
	
	
	544.445
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	1.100.003
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Thanh tra tỉnh
	
	
	10.209
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Công an tỉnh
	
	
	45.600
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Cảnh sát PCCC
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	127.213
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh 
	
	
	29.578
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đại học Đồng Nai
	
	
	82.061
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trường Chính trị tỉnh
	
	
	23.798
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Cao đẳng nghề Đồng Nai
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	
	
	22.786
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	
	
	28.104
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trường Cao đằng nghề Công nghệ cao
	
	
	19.841
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	
	
	280.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nhà Thiếu nhi tỉnh
	
	
	3.991
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Ban Quản lý các KCN
	
	
	21.320
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Ban Quản lý KCN CNSH
	
	
	33.488
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ban Dân tộc
	
	
	16.249
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Tỉnh ủy
	
	
	105.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Hội Chữ thập đỏ
	
	
	3.572
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Hội Người mù
	
	
	1.235
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	
	
	1.399
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Hội Nạn nhân chất độc da cam
	
	
	852
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Hội Người cao tuổi
	
	
	1.124
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Hội Chiến sĩ cánh mạng bị địch bắt, tù đày
	
	
	1.586
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	UBMT Tổ quốc tỉnh
	
	
	10.573
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Tỉnh đoàn
	
	
	13.204
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Hội Phụ nữ
	
	
	7.203
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Hội Nông dân
	
	
	9.685
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Hội Cựu chiến binh
	
	
	5.429
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Hội Nhà báo
	
	
	960
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Hội Văn học nghệ thuật
	
	
	3.530
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Liên minh Hợp tác xã
	
	
	9.898
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Hội Luật gia
	
	
	709
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Liên hiệp các Hội KHKT
	
	
	14.781
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Hội Khuyến học
	
	
	1.904
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Hội Sinh viên
	
	
	1.332
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	
	
	4.648
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên
	
	
	7.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa tỉnh
	
	
	63.483
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Nhà Xuất bản Đồng Nai
	
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Dự phòng
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	CHI KHÁC
	
	
	107.006
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
	70.000
	
	
	70.000
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
	2.910
	
	
	
	2.910
	
	
	
	
	
	

	IV
	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	204.942
	
	
	
	
	204.942
	
	
	
	
	

	V
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
	867.550
	
	
	
	
	
	867.550
	
	
	
	

	VI
	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 
	5.284.103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.284.103

	VII
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


